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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/10/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 06/10:
- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nới
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (Từ 19h/04/10 - 19h/05/10): Các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Cầu 14 (Đắk Lắk) 64mm; Bản Đôn (Đắk Lắk) 64mm; Phước Long (Bình Phước) 81mm; Đồng Phú (Bình Phước) 88mm; Liên Khương (Lâm Đồng) 91mm.
- Mưa 3 ngày (Từ 19h/02/10 - 19h/05/10): Các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 106mm; Chợ Rã (Thái Nguyên) 102mm; Thái Nguyên (Thái Nguyên) 108mm; Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 125mm; Giang Sơn (Đắk Lắk) 85mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 126mm; Liên Khương (Lâm Đồng) 94mm; Dầu Tiếng (Bình Dương) 100mm; Phước Long (Bình Phước) 116mm; 

- Mưa đêm (Từ 19h/04/10-7h/05/10): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Chu Lễ (Hà Tĩnh) 58mm;  Bản Đôn (Đắk Lắk) 66mm; Gò Dầu Hạ (Tây Nình) 59mm; Đồng Phú (Bình Phước) 88mm; Phước Long (Bình Phước) 81mm.
3. Tình hình thủy văn:
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo triều. 

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông có dao động và biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 05/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,61m (dưới BĐ1 là 0,89m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,57m (dưới BĐ1 là 0,43m). 
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 08/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,45m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m, tại các trạm hạ lưu dưới BĐ1. 
- Thực hiện vận hành mở đập Trà Sư vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/10/2019 để bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông, lấy phù sa, cung cấp nước ngọt trong nội vùng và phục vụ dân sinh. Nhận định: Sau xả lũ từ 1 - 3 ngày mực nước hạ lưu đập Trà Sư tăng từ 20-40 cm, tại ngã 3 kênh Trà Sư với kênh Đào tăng 10-20 cm, tại ngã 3 kênh Trà Sư với kênh Cần Thảo tăng 5-10 cm; tại Tri Tôn mực nước bị giảm trong thời gian xả đập do triều xuống và lũ đang giảm mạnh; tại Hòn Đất, Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang mực nước sau thời gian xả đập vẫn bị giảm theo triều.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

- Khu vực Tây Nguyên: Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ; Có 07 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (chi tiết có phụ lục đính kèm).
2. Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Tây Nguyên có 03 hồ xả tràn: Ayun Hạ xả 15m3/s, Hoàng Ân xả 10m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 5m3/s; 

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Tỉnh Bình Phước: Theo Báo cáo số 108/BC-PCTT ngày 05/10/2019 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do mưa xảy ra trên diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp nên lũ, lụt đã xảy ra tại khu vực suối Rạt; lũ bắt đầu về từ 05h00 đến 9h30’ ngày 05/10/2019 đã gây ra ngập lụt ở một số khu vực như TP. Đồng Xoài (phường Tân Đồng (ngập sâu nhất 1.6m; phường Tân Thiện ( nơi ngập sâu nhất 3m)); xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú (mực nước lên nhanh và cao, khoảng 60-70cm) và có đặc điểm lên nhanh và chảy xiết. 

Tình hình thiệt hại cụ thể như sau: Nhà bị ngập 189 căn (ngập khoảng 1.5m); 330.3ha cây trồng các loại; 400 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi; 4ha ao cá bị ngập. Ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã triên khai công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cứu người ra khỏi vùng ngập lụt, không thiệt hại về người. Huy động khoảng 263 người, 5 ca nô, 12 các loại xe; di dời khoảng 53 hộ / 86 người.

Đến chiều ngày 05/10 nước lũ đang rút dần, tuy nhiên theo cơ quan dự báo diễn biến mưa lũ còn phức tạp.
IV. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo
- Bình Phước triển khai khắc phục hậu quả ngập lụt đảm bảo an toàn cho người dân.
- Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khắc phục hậu quả triều cường, ngập lụt, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, gia cố đê bao, bờ bao để đảm bảo an toàn trong kỳ triều cường sắp tới./.
Văn phòng Thường trực BCĐ TW về PCTT

	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn


PHỤ LỤC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 06/10/2019)

1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)

	Bản Chát
	7h
	05/10
	470,80
	369,00
	56.80
	0
	475

	
	
	06/10
	470,80
	369,00
	0
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	05/10
	368,47
	196,76
	16
	5
	370

	
	
	06/10
	369,45
	196,30
	5,30
	5
	

	Lai Châu
	7h
	05/10
	289,99
	198,33
	502
	0
	295

	
	
	06/10
	290,42
	198,32
	213
	0
	

	Sơn La
	7h
	05/10
	196,72
	115,30
	450
	1.283
	215

	
	
	06/10
	196,43
	113,68
	344
	594
	

	Hòa Bình
	7h
	05/10
	107,09
	9,50
	489
	226
	117

	
	
	06/10
	107,50
	9,77
	1179
	391
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/10
	113,22
	47,64
	383
	128
	120

	
	
	06/10
	113,03
	47,55
	193
	110
	

	Thác Bà
	7h
	05/10
	52,72
	20,91
	0
	0
	58

	
	
	06/10
	52,72
	20,91
	0
	0
	


2. Hồ chứa thủy điện khác:
2.1. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):
-  Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): ĐăkR’Tih b1: 12/81; Đăk R’tih b2: 10/91

- Có 07 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 35/86; Đăk Nông 2: 12/30; Ia Grai 2: 61/105; Ia Grai 3: 60/100; Đrây Hlinh 1: 250/370; Bảo Lộc: 65/104; Đăk Rung 1: 14/28 

2.2. Khu vực Bắc Bộ (81 hồ): Vận hành bình thường.
2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.
2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ): Vận hành bình thường.
2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (23 hồ): Vận hành bình thường.
Trưởng ca trực	:		Nguyễn Minh Tuấn


Cán bộ trực: 			Nguyễn Mạnh Hoang
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